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1. Mô hình tham chiếu nghiệp vụ BRM 

1.1. Giới thiệu 

BRM cung cấp khung thể hiện chứ  năng  ủ   ơ qu n n à nước dựa trên 

lĩn  vực qu n lý  độc lập với chứ  năng  n  ệm vụ của các Bộ  ngàn   địa 

p ương (k  ng t ể hiện chứ  năng  ụ thể nào do Bộ  ngàn    ơ qu n nào t   

hành). BRM mô t  toàn bộ chứ  năng  ủ   ơ qu n n à nước dự  tr n  á  lĩn  

vực/chứ  năng qu n lý chung trên phạm vi toàn quốc thay vì thể hiện theo cấu 

trúc tổ chức bộ máy. Cách tiếp cận này t ú  đẩy tín  tương tá  g ữ   á   ơ qu n 

n à nướ  v   á   ơ qu n n à nướ  đượ  n óm t eo lĩn  vực/chứ  năng qu n lý 

chung và đ m b o sự đồng bộ với các chiến lược, kế hoạ      ương tr n   g  i 

pháp có tính chất liên ngành về xây dựng và phát triển Chính phủ đ ện tử của 

Việt Nam. Mô hình tham chiếu nghiệp vụ nhằm c i tiến các hoạt động nghiệp vụ 

của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ đ ện tử tại Việt Nam.  

1.2. Cấu trúc  

Cấu trúc mô hình tham chiếu nghiệp vụ là cấu trúc phân tầng theo ba cấp, 

cấp cao nhất (Lĩn  vực nghiệp vụ) được phân loại theo Lĩn  vực các chứ  năng 

chung nhất mà Chính phủ đ ng đ m nhiệm. Từng Lĩn  vực nghiệp vụ này được 

chia nhỏ theo nhiều Nhóm nghiệp vụ, mỗi Nhóm nghiệp vụ sẽ bao gồm một số 

Loại nghiệp vụ. 

 

Hình  1. Cấu trúc Mô hình tham chiếu nghiệp vụ BRM 

Cấp độ Nội dung Mô t  

Cấp độ 1 Lĩn  vực nghiệp 

vụ 

Mô t  các chứ  năng, hoạt động nghiệp vụ của 

Chính phủ 
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Cấp độ Nội dung Mô t  

Cấp độ 2 Nhóm nghiệp vụ Là tập hợp các nghiệp vụ có tính chất tương đồng 

do Chính phủ cung cấp, không phụ thuộc vào 

bộ/ngàn / ơ qu n/đơn vị nào thực hiện 

Cấp độ 3 Loại nghiệp vụ Chia theo từng loại nghiệp vụ do Chính phủ cung 

cấp, không phụ thuộc vào việc Bộ/ngàn /đơn vị 

nào thực hiện 

Trong cấu trúc mô hình BRM, Lĩn  vực nghiệp vụ là mức cao nhất, bao 

gồm 05 Lĩn  vực chính: Kinh tế - xã hội, Xã hội, Quốc phòng, an ninh; hỗ trợ 

hoạt động của Chính phủ và Qu n lý nguồn lực. 

 

  n  2. Các Lĩn  vực nghiệp vụ của Chính phủ 

BRM  1  Lĩ   vực kinh tế  

Là các nghiệp vụ do  á   ơ qu n n à nước cung cấp cho các doanh nghiệp 

(trong nướ  và nước ngoài), không phụ thuộc vào việc Bộ/ngành nào thực hiện. 

BRM     Lĩ   vực xã hội  

Là các nghiệp vụ do  á   ơ qu n n à nước cung cấp   o người dân, 

không phụ thuộc vào việc Bộ/ngành nào thực hiện. 

BRM  3  Lĩ   vực Quốc phòng, an ninh  

Là nghiệp vụ do  á   ơ qu n n à nước cung cấp nhằm đ m b o Việt Nam 

là nơ  s n  sống an toàn, chủ quyền quố  g   được b o vệ. 

Lĩn  vự  
ng  ệp vụ 

BMR001 
K n  tế 

BRM002  

Xã  ộ  

BRM003 
Quố  

phòng, an 
ninh 

BRM004 

 ỗ trợ  oạt 
động  ủ  
C ín  p ủ 

BRM005 
Qu n lý 
nguồn lự   
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BRM004. Hỗ trợ hoạt động của Chính phủ 

Là các nghiệp vụ cung cấp chính sách, pháp luật, nền t ng qu n trị để hỗ 

trợ các hoạt động của Chính phủ trong việc cung cấp nghiệp vụ   ng   o người 

dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác. 

BRM005. Qu n lý nguồn lực  

Là các nghiệp vụ qu n lý  đ ều tiết các nguồn lực cốt lõi của quố  g   đ m 

b o sử dụng nguồn lực tố  ưu p ục vụ phát triển đất nướ  đồng bộ, bền vững, 

lâu dà   đồng thời tạo đ ều kiện để Chính phủ hoạt động hiệu lực, hiệu qu . 

 Mỗ  Lĩn  vự  được phân thành các Nhóm, mỗi Nhóm lạ  được phân thành 

các Loại nghiệp thu theo mô hình 3 cấp được mô t  cụ thể dướ  đây  
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1.3. Lĩn  vực Kinh tế  

BRM001. 
Lĩnh vực Kinh tế 

BRM001.003

T ương mạ 

BRM001.003.001 T ương 

mạ  và t ị trường trong nướ 

BRM001.003.007. Kinh 

do n  và xú  t ến du lị  

BRM001.003.005.   ệp địn  

t ương mạ  quố  tế  

BRM001.003.003. K ểm soát 

n ập k ẩu

BRM001.003.004. B o  ộ tà  

s n trí tuệ

BRM001.001

Qu n lý do n  ng  ệp và  á  

ngàn  k n  tế

BRM001.001.001 Đăng ký, 

 ấp g ấy p ép  oạt động do n  

ng  ệp

BRM001.001.006. K ểm tr , 

g ám sát  á  do n  ng  ệp, tổ 

  ứ  p át  àn , kinh doanh, 

 ung  ấp dị   vụ   ứng k oán

BRM001.001.002. Sắp xếp, 

đổ  mớ   á  do n  ng  ệp n à 

nướ  

BRM001.001.003.  ỗ trợ p át 

tr ển do n  ng  ệp vừ  và n ỏ

BRM001.001.004.  ỗ trợ, phát 

tr ển k n  tế tập t ể,  ợp tá  xã

BRM001.001.005. B o vệ 

ngườ  t  u dùng

BRM001.001.007.  Qu n lý, 

k ểm soát  á  tổ   ứ  tà    ín , 

dị   vụ tà    ín  

BRM001.001.008.  ỗ trợ và 

p át tr ển   ng ng  ệp

BRM001.001.009.  ỗ trợ và 

p át tr ển n ng ng  ệp

BRM001.003.002. K ểm soát 

xuất k ẩu

BRM001.002

Qu n lý k n  tế

BRM001.002.001. Ngân sách 

n à nướ 

BRM001.002.003. K ểm soát 

đầu tư nướ  ngoà 

BRM001.002.002. Chính sách 

tài khóa

BRM001.002.004. Đầu tư tà  

chính

BRM001.002.005. Ngoạ   ố , 

 oạt động ngoạ   ố , kinh 

doanh vàng

BRM001.002.006. Quỹ ngân 

sách, quỹ dự trữ n à nướ , 

Quỹ tà    ín  n à nướ  ngoà  

ngân sá   và ngân quỹ n à 

nướ 

BRM001.002.007. Tài chính 

do n  ng  ệp và  vốn N à 

nướ  tạ  do n  ng  ệp

BRM001.002.008. Chính sách 

t ền tệ

BRM001.002.009. Đ ều t ết và 

qu n lý g á

BRM001.002.010 Vốn v y ưu 

đã , đầu tư nướ  ngoà  

BRM001.003.006. Xú  t ến 

t ương mạ  

BRM001.001.010.  ỗ trợ và 

p át tr ển xây dựng

BRM001.001.011.  ỗ trợ và 

p át tr ển dị   vụ

BRM001.001.012. Qu n lý 

 ạn  tr n 

BRM001.001.013.  ỗ trợ p át 

tr ển tổ   ứ  p     ín  p ủ

 

     3. Các Nhóm nghiệp vụ, Loại nghiệp vụ thuộc Lĩ   vực kinh tế 
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1.3.1. Quản lý doanh nghiệp và các ngành kinh tế 

Nhóm nghiệp vụ về Qu n lý doanh nghiệp và các ngành kinh tế bao gồm 

các Loại nghiệp vụ để:  

- Hỗ trợ khu vự  tư n ân    o gồm c  các doanh nghiệp nhỏ và các tổ 

chức phi lợi nhuận; 

- Các chiến lược hỗ trợ về qu n lý và phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ các 

  ương tr n  xú  t ến và tư vấn về  á  quy địn  l  n qu n đến hoạt động của 

doanh nghiệp;  

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ yêu cầu báo cáo của  ơ qu n n à nước. 

Nhóm BRM001.001 gồm các Loại nghiệp vụ sau: 

BRM             Đăng ký   ấp giấy phép hoạt động doanh nghiệp. 

BRM001.001.002. Sắp xếp  đổi mới các doanh nghiệp n à nước. 

BRM001.001.003. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

BRM001.001.004. Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

BRM001.001.005. B o vệ người tiêu dùng. 

BRM001.001.006. Kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, tổ chức phát 

hành, kinh doanh, cung cấp nghiệp vụ chứng khoán. 

BRM001.001.007. Qu n lý, kiểm soát các tổ chức tài chính. 

BRM001.001.008. Hỗ trợ và phát triển công nghiệp 

BRM001.001.009. Hỗ trợ và phát triển nông nghiệp 

BRM001.001.010. Hỗ trợ và phát triển xây dựng 

BRM001.001.011. Hỗ trợ và phát triển nghiệp vụ 

BRM001.001.012. Qu n lý cạnh tranh 

BRM001.001.013. Hỗ trợ phát triển Tổ chức phi chính phủ. 

1.3.2. Quản lý kinh tế 

Nhóm nghiệp vụ về Qu n lý kinh tế bao gồm các Loại nghiệp vụ để:  

- Hỗ trợ qu n lý kinh tế công quỹ và các nguồn lực công khác; 

- Hỗ trợ các chiến lược phù hợp về  uy động t u và đ ều tiết     t  u; tư 

vấn  á  quy định về đầu tư;  

- Theo dõi các chỉ số kinh tế và dự  áo xu  ướng để tạo đ ều kiện lập kế 

hoạch tài chính. 

Nhóm nghiệp vụ về Qu n lý kinh tế bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM      2      Ngân sá   n à nước 

BRM001.002.002. Chính sách tài khóa 
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BRM001.002.003. Kiểm soát đầu tư nước ngoài 

BRM      2   4  Đầu tư tà    ín  

BRM001.002.005. Ngoại hối, hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng 

BRM001.002.006. Quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước, quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách và ngân quỹ n à nước 

BRM001.002.007. Tài chính doanh nghiệp và vốn N à nước tại doanh 

nghiệp 

BRM001.002.008. Chính sách tiền tệ quốc tế 

BRM      2   9  Đ ều tiết và qu n lý giá 

BRM001.002.010 Vốn v y ưu đã   đầu tư nước ngoài 

1.3.3. T ươ g mại 

Nhóm nghiệp vụ về T ương mại bao gồm các Loại nghiệp vụ để:  

- Hỗ trợ mu    án  tr o đổ   àng  ó  và tư vấn về  á  quy địn  t ương 

mại; 

- T eo dõ  và tư vấn về  án  ân t ương mại, b o hộ ngàn  và  á    ương 

trình trợ cấp – bao gồm c  các hoạt động trong nướ   ngoà  nước và kết nối giữa 

các quố  g   để hỗ trợ đàm p án   ệp địn  t ương mại. 

Nhóm nghiệp vụ về T ương mại bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM      3      T ương mại và thị trường trong nước 

BRM001.003.002. Kiểm soát xuất khẩu 

BRM001.003.003. Kiểm soát nhập khẩu 

BRM001.003.004. B o hộ tài s n trí tuệ 

BRM001.003.005. Hiệp địn  t ương mại quốc tế 

BRM001.003.006. Xúc tiến t ương mại 

BRM001.003.007. Kinh doanh và xúc tiến du lịch 
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1.4. Lĩn  vực Xã hội  

Lĩn  vực xã hộ  đề cập tới các nghiệp vụ được cung cấp trực tiếp bởi 

Chính phủ (không phụ thuộc việc Bộ/ngành nào thực hiện) cho người dân. 
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BRM002
Lĩnh vực xã hội

BRM002.002

T  ng t n truyền truyền

BRM002.002.001. Tổ   ứ  

t  ng t n và qu n lý t  ng t n 

báo chí

BRM002.005.004. Phát thanh 

truyền   n  và t  ng t n  ơ sở

BRM002.002.002. Qu n lý và 

 ỗ trợ xuất   n 

BRM002.005.003. C uẩn mự  

qu ng  áo

BRM002.005.005.  ỗ trợ, 

qu n lý và  ung ứng dị   vụ 

 ưu   ín 

BRM002.005.006.  ạ tầng 

truyền t  ng

BRM002.001

 ạ tầng dân dụng

BRM002.001.001. Qu n lý 

  ng tr n  dân dụng

BRM002.001.006. Xây dựng 

và qu n lý   ng tr n    ng 

ng  ệp

BRM002.001.002. Cung  ấp 

năng lượng 

BRM002.001.003. Qu n lý 

  ng tr n   ạ tầng kỹ t uật và 

t ện í     ng  ộng

BRM002.001.004. N à ở xã 

 ộ 

BRM002.001.005. Qu n lý đất 

công

BRM002.001.007. Duy tu,   o 

dưỡng   ng tr n  g  o t  ng

BRM002.001.008. Duy tu,   o 

dưỡng   ng tr n  n ng ng  ệp 

và p át tr ển n ng t  n

BRM002.001.010. Qu n lý  ấp 

t oát nướ 

BRM002.001.009. Qu n lý 

  ất t   

BRM002.005.007. Truyền 

t  ng v  tuyến

BRM002.003

Dị   vụ  ộng đồng và trợ g úp 

xã  ộ 

BRM002.003.001. Trợ g úp xã 

 ộ  

BRM002.003.004.  ỗ trợ tà  

chính

BRM002.003.002. Dị   vụ tư 

vấn

BRM002.003.003. Cứu trợ 

k ẩn  ấp 

BRM002.003.005.  ỗ trợ t   n 

tai

BRM002.003.006. P át tr ển 

 ộng đồng

BRM002.003.008. B n  đẳng 

g ớ 

BRM002.003.007. C ương 

tr n  t ếp  ận g  o t  ng

BRM002.004

Văn  ó 

BRM002.003.001. P át tr ển 

ng ệ t uật

BRM002.004.004. Xú  t ến 

văn  ó 

BRM002.004.002. T ếp  ận 

văn  ó , ng ệ t uật 

BRM002.004.003. Qu n lý   o 

tồn và sưu tầm ng ệ t uật

BRM002.004.005.  ọ   ổng 

và g    t ưởng văn  ó , ng ệ 

t uật

BRM002.004.006. Văn  ó  

quần   úng, văn  ó  dân tộ  và 

tuy n truyền  ổ động

BRM002.004.007. B o vệ 

quyền tá  g  , quyền l  n qu n

BRM002.003.009. B o vệ trẻ 

em

BRM002.003.010. Phòng 

  ống tệ nạn xã  ộ 

BRM002.003.011. Ưu đã  

ngườ   ó   ng

BRM002.005.008. Truyền 

t  ng vệ t n 
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BRM002
Lĩnh vực xã hội (...tiếp)

BRM002.005

L o động

BRM002.005.001 P át tr ển 

nguồn n ân lự 

BRM002.005.004. T ền lương 

và qu n  ệ l o động

BRM002.005.002. G    quyết 

 á  vấn đề về l o động v ệ  

làm  

BRM002.005.003. Qu n lý t ị 

trường l o động

BRM002.005.005. Ngườ  l o 

động V ệt N m đ  nướ  ngoà 

BRM002.005.006.B o   ểm xã 

 ộ 

BRM002.006

M   trường

BRM002.006.001 B o tồn m   

trường   ng tr n 

BRM002.006.004. B o tồn

BRM002.006.002.  ỗ trợ  ộng 

đồng, do n  ng  ệp  

BRM002.006.003. Sự ng  ệp 

t  ng t n m   trường

BRM002.006.005. Đán  g á 

tá  động m   trường

BRM002.006.006. B o tồn d  

tích

BRM002.006.007 B o tồn 

t   n n   n và đ  dạng s n  

 ọ 

BRM002.006.009. B ến đổ  

k í  ậu

BRM002.006.010. K í tượng 

t ủy văn

BRM002.007

C ăm só  sứ  k ỏe

BRM002.007.001 Y tế  ơ sở

BRM002.007.004. Y tế dự 

phòng

BRM002.007.002. Y tế quố  

phòng  

BRM002.007.003. B o   ểm y 

tế

BRM002.007.005. Dị   vụ 

k ám   ữ   ện 

BRM002.007.006. Ng   n  ứu 

y  ọ 

BRM002.007.007 Y tế   ng 

 ộng

BRM002.007.009. Dị   vụ y tế 

  o ngườ   ó   ng

BRM002.007.008. Dị   vụ   o 

ngườ   ó n u  ầu đặ    ệt

BRM002.007.010. An toàn 

t ự  p ẩm

BRM002.007.011. Dân số và 

sứ  k ỏe s n  s n

BRM002.008

Quố  tị  ,  ộ tị   và d  trú

BRM002.008.001 Qu n lý 

quố  tị  

BRM002.008.004. Dị   vụ   o 

ngườ  tị nạn

BRM002.008.002. Tạm g ữ, 

Trụ  xuất  

BRM002.008.003. Dị   vụ d  

trú

BRM002.008.005. Qu n lý 

xuất n ập   n 

BRM002.008.006. Qu n lý  ộ 

tị   và  ư trú

BRM002.008.007. Qu n lý  ộ 

tị   và tàng t ư  ăn  ướ 

BRM002.006.008. Phòng 

  ống   n  ễm

BRM002.005.007. An toàn vệ 

s n  l o động

BRM002.006.012. V ễn t ám

BRM002.006.011. Đo đạ  và 

  n đồ
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BRM002
Lĩnh vực Xã hội (...tiếp)

BRM002.009

G áo dụ , đào tạo và G áo dụ  

ng ề ng  ệp

BRM002.009.001 G áo dụ  

ng ệ t uật và t ể   ất

BRM002.009.006. C ng n ận 

văn  ằng quố  tế

BRM002.009.002. G áo dụ  

 ộng dồng

BRM002.009.003. P át tr ển 

  ương tr n   ọ 

BRM002.009.004 G áo dụ  

mầm non

BRM002.009.007. G áo dụ  

đạ   ọ  và s u đạ   ọ 

BRM002.009.008. G áo dụ  

ng   ng  ệp

BRM002.011

Tài nguyên

BRM002.011.001 Tài nguyên 

đất đ  

BRM002.011.006. Tài nguyên 

s n  vật

BRM002.011.002. Tài nguyên 

năng lượng 

BRM002.011.003. Tài nguyên 

đị    ất và k oáng s n

BRM002.011.004. Tài nguyên 

nướ 

BRM002.011.005. Tài nguyên 

  ển và     đ o

BRM002.010

T ể g  o, g    trí

BRM002.010.001 G    trí  ộng 

đồng

BRM002.010.002. Qu n lý  á  

 ơ sở t ể t  o, g    trí 

BRM002.010.003. K ểm soát 

t uố  dùng trong t ể t  o

`

BRM002.009.005. G áo dụ  

quố  p òng

BRM002.012

Qu n  ệ quố  tế

BRM002.012.001 Dị   vụ lãn  

sự

BRM03.012.006. Vốn v y ưu 

đã , v ện trợ p     ín  p ủ 

nướ  ngoà 

BRM002.012.002. Qu n  ệ 

quố  p òng 

BRM03.012.003. Qu n  ệ đố  

ngoạ 

BRM03.012.004. Cá  vấn đề 

quố  tế

BRM03.012.005. Cá  đ ều 

ướ , t ỏ  t uận quố  tế

BRM03.012.007. Ngoạ  g  o 

k n  tế

BRM03.012.008. Thông tin 

đố  ngoạ 

 

     4. Các Nhóm nghiệp vụ, Loại nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Xã hội 



Các mô hình tham chiếu: Mô hình tham chiếu nghiệp vụ BRM 

4 

 

1.4.1. Hạ tầng dân dụng 

Nhóm nghiệp vụ về Hạ tầng dân dụng bao gồm các Loại nghiệp vụ nhằm 

b o đ m các nhu cầu  ơ   n về hạ tầng, bao gồm b o đ m chỗ ở  đ ều kiện đ  lại, 

năng lượng tiêu dùng,… cụ thể: 

BRM002.001.001. Qu n lý công trình dân dụng 

BRM002.001.002. Cung cấp năng lượng 

BRM002.001.003. Qu n lý, cung cấp các nghiệp vụ thiết yếu 

BRM002.001.004. Nhà ở xã hội 

BRM002.001.005. Qu n lý đất công 

BRM002.001.006. Xây dựng và qu n lý công trình công nghiệp 

BRM002.001.007. Duy tu, b o dưỡng mạng lưới hạ tầng giao thông 

BRM002.001.008. Phát triển nông thôn 

BRM002.001.009. Qu n lý, xử lý chất - rác th i 

BRM002.001.010. Qu n lý cấp t oát nước 

1.4.2.   Thông tin tuyên truyền 

Nhóm nghiệp vụ về Thông tin tuyên truyền bao gồm các Loại nghiệp vụ để:  

- Hỗ trợ phát triển và qu n lý các ngành nhằm tạo đ ều kiện và hỗ trợ thông 

tin tuyên truyền; 

- Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ truyền thông cho mọ  người dân. 

- Tư vấn về  á  quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn l  n qu n đến công nghệ 

và nghiệp vụ truyền thông. 

Nhóm nghiệp vụ Thông tin tuyên truyền bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM002.002.001. Tổ chức thông tin và qu n lý thông tin báo chí 

BRM002.002.002. Qu n lý và hỗ trợ xuất b n 

BRM002.002.003. Chuẩn mực qu ng cáo 

BRM002.002.004. Phát thanh truyền   n  và t  ng t n  ơ sở 

BRM002.002.005. Hỗ trợ, qu n lý và cung ứng nghiệp vụ  ưu   ín  

BRM002.002.006. Hạ tầng truyền thông 

BRM002.002.007. Truyền thông vô tuyến 

BRM002.002.008. Truyền thông vệ tinh 
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1.4.3. Nghiệp vụ cộ g đồng và trợ giúp xã hội 

Nhóm nghiệp vụ về nghiệp vụ cộng đồng và trợ giúp xã hội bao gồm các 

Loại nghiệp vụ để:  

 Hỗ trợ trợ g úp người dân ở vùng, miền cụ thể hoặc những người có nhu cầu, 

sở thích chung; 

 Cung cấp hỗ trợ tài chính và các dịch vụ phúc lợi;   

 Hỗ trợ trường hợp khẩn cấp và thiên tai. 

Nhóm nghiệp vụ cộng đồng và trợ giúp xã hội bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM002.003.001. Trợ giúp xã hội 

BRM002.003.002. Nghiệp vụ tư vấn 

BRM002.003.003. Cứu trợ khẩn cấp 

BRM002.003.004. Hỗ trợ tài chính 

BRM002.003.005. Hỗ trợ thiên tai 

BRM002.003.006. Phát triển cộng đồng 

BRM  2   3   7  C ương tr n  tiếp cận giao thông 

BRM  2   3   8  B n  đẳng giới 

BRM002.003.009. B o vệ trẻ em 

BRM002.003.010. Phòng chống tệ nạn xã hội 

BRM  2   3      Ưu đã  người có công 

1.4.4.  Vă   óa 

Nhóm nghiệp vụ về Văn  ó  bao gồm các Loại nghiệp vụ để: 

- Hỗ trợ các tổ chứ  văn hóa và nghệ thuật n ư v ện b o tàng  t ư v ện và 

phòng tranh; 

 - Hỗ trợ phát triển và qu n lý s n phẩm nghệ thuật và sưu tầm về văn 

hóa; 

 - Khuyến khích phát triển  á  ngàn  văn  ó ; 

- Tài trợ cho các hoạt động và sự kiện nhằm qu ng bá sự đ  dạng về di 

s n và văn  ó . 

Nhóm nghiệp vụ về Văn  ó  bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM002.004.001. Phát triển nghệ thuật 

BRM002.004.002. Tiếp cận văn  ó   ng ệ thuật 
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BRM002.004.003. Qu n lý b o tồn và sưu tầm nghệ thuật 

BRM002.004.004. Qu ng  á văn  ó  

BRM002.004.005. Gi   t ưởng văn  ó   ng ệ thuật và học bổng g  o lưu 

văn  ó  

BRM  2   4   6  Văn  ó  quần   úng  văn  ó  dân tộc và tuyên truyền cổ 

động 

BRM002.004.007. B o vệ quyền tác gi , quyền liên quan 

1.4.5. Lao động 

Nhóm nghiệp vụ về L o động  bao gồm các Loại nghiệp vụ để: 

- Hỗ trợ tăng trưởng việc làm, tiền lương và qu n  ệ l o động; 

- Hỗ trợ các chiến lược c i thiện mối quan hệ nơ  làm v ệ   năng suất và hiệu 

qu  công việc; 

- Hỗ trợ tăng trưởng và ổn định thị trường l o động. 

Nhóm nghiệp vụ về L o động bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM002.005.001. Phát triển nguồn nhân lực 

BRM002.005.002. Các gi   t ưởng và đ ều kho n l o động   

BRM002.005.003. Qu n lý thị trường l o động 

BRM002.005.004. Tiền lương và qu n  ệ l o động 

BRM002.005.005. B o hiểm xã hội 

BRM002.005.006. An toàn vệ s n  l o động 

1.4.6.. Môi trường 

Nhóm nghiệp vụ về M   trường bao gồm các Loại nghiệp vụ để: 

- Hỗ trợ qu n lý m   trường công trình và tự nhiên; 

- Cân đối các yêu cầu có sự xung đột với nhau nhằm tạo lợi ích bền vững dài 

hạn cho cộng đồng, ngành du lịch, ngành công nghiệp;  

- B o tồn các yếu tố thuộ  m   trường tự nhiên và công trình có tầm quan 

trọng đặc biệt, bao gồm c  b o tồn các di s n của quốc gia và di s n thế giới. 

Nhóm nghiệp vụ về m   trường bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM002.006.001 B o tồn m   trường công trình 

BRM002.006.002. Hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp   



Các mô hình tham chiếu: Mô hình tham chiếu nghiệp vụ BRM 

7 

 

BRM002.006.003. Nghiệp vụ t  ng t n m   trường 

BRM002.006.004. B o tồn 

BRM  2   6   5  Đán  g á tá  động m   trường 

BRM002.006.006. B o tồn di tích lịch sử 

BRM002.006.007. B o tồn sinh vật biển 

BRM002.006.008. B o tồn t   n n   n và đ  dạng sinh học. 

BRM002.006.009. Qu n lý biển và h   đ o 

BRM002.006.010. Phòng chống ô nhiễm 

BRM  2   6      K í tượng thủy văn 

BRM002.006      Đo đạc và b n đồ 

BRM002.006.012. Viễn thám 

1.4.7.  C ăm sóc sức khỏe 

Nhóm nghiệp vụ về C ăm só  sức khỏe bao gồm các Loại nghiệp vụ để; 

- Hỗ trợ dự p òng  k ám và đ ều trị bệnh hoặ  t ương tật; 

- Hỗ trợ cung cấp dịch vụ y tế và nghiên cứu y học; 

- Hỗ trợ  á    ương tr n  qu n lý n à nước về s n phẩm   ăm só  y tế và 

dược phẩm; 

- Kiểm soát đăng ký và  àn  ng ề của chuyên gia hành nghề y. 

Nhóm nghiệp vụ về C ăm só  sức khỏe bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM002.007.001. Y tế  ơ sở 

BRM002.007.002. Nghiệp vụ y tế quốc phòng, an ninh  

BRM002.007.003. B o hiểm y tế 

BRM  2   7   4  P á  đồ đ ều trị 

BRM002.007.005. Nghiệp vụ khám chữa bệnh 

BRM002.007.006. Nghiên cứu y học 

BRM002.007.007. Y tế công cộng 

BRM002.007.008. Nghiệp vụ   o người có nhu cầu đặc biệt 

BRM002.007.009. Y tế dự phòng 

BRM002.007.010. An toàn vệ sinh thực phẩm 
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BRM002.007.011. Dân số và sức khỏe sinh s n 

1.4.8. Quốc tịch, hộ tịch và di trú 

Nhóm nghiệp vụ về Quốc tịch, hộ tịch và di trú bao gồm các Loại nghiệp vụ 

để: 

- Hỗ trợ những người muốn nhập c n  vĩn  v ễn hoặc ngắn hạn; 

- B n  àn  và tư vấn về các yêu cầu nhập c nh hoặc trục suất đối với hành 

k á   và người nhập  ư    o gồm c  các chiến lược qu n lý nhập  ư trá  p ép  

Nhóm nghiệp vụ về Quốc tịch, hộ tịch và di trú bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM002.008.001. Quốc tịch 

BRM002.008.002. Tạm giữ, trục xuất   

BRM002.008.003. Nghiệp vụ di trú 

BRM002.008.004. Nghiệp vụ   o người tị nạn 

BRM002.008.005. Qu n lý xuất nhập c nh 

BRM002.008.006. Qu n lý hộ tị   và  ư trú 

1.4.9. Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp 

Nhóm nghiệp vụ về Giáo dụ   đào tạo và giáo dục nghề nghiệp bao gồm các 

Loại nghiệp vụ để: 

- Hỗ trợ cung cấp kỹ năng và k ến thứ    o người dân; 

- Hỗ trợ các chiến lược cung cấp giáo dục tố  đ    o đại bộ phận cộng đồng; 

- Hỗ trợ các trường họ   đại họ     o đẳng, học viên hoặc các nhóm cộng 

đồng cung cấp nghiệp vụ giáo dụ  và đào tạo;  

- Hỗ trợ phát triển và qu n lý  á   ơ sở giáo dục. 

Nhóm nghiệp vụ về Giáo dục và Đào tạo bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM002.009.001. Giáo dục nghệ thuật, thể chất 

BRM002.009.002. Giáo dục cộng đồng 

BRM002.009.003. Xây dựng   ương tr n  đào tạo 

BRM002.009.004. Giáo dục mầm non 

BRM002.009.005. Giáo dục quốc phòng 

BRM002.009.006. Công nhận văn  ằng quốc tế 

BRM002.009.007. Giáo dụ  đại họ  và s u đại học 
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BRM  2   9   8   ướng nghiệp và Đào tạo nghề 

1.4.10.  Thể giao, giải trí 

Nhóm nghiệp vụ về Thể thao và gi i trí bao gồm các Loại nghiệp vụ để: 

- Hỗ trợ, xúc tiến và khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động gi i trí 

và thể thao có tổ chức;  

- Tư vấn cá  quy định về thể thao và gi i trí. 

Nhóm nghiệp vụ về Thể thao và gi i trí bao gồm các Loại nghiệp vụ:  

BRM002.010.001 Gi i trí cộng đồng 

BRM002.010.002. Qu n lý  á   ơ sở thể thao, gi i trí 

BRM002.010.003. Kiểm soát thuốc dùng trong thể thao 

BRM002.010.004. Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp 

BRM002.010.005 Thể thao quân sự 

1.4.11. Tài nguyên 

Nhóm nghiệp vụ về tài nguyên bao gồm các Loại nghiệp vụ để: 

- Hỗ trợ qu n lý và sử dụng bền vững năng lượng, khoáng s n  đất đ   và 

nước; 

- Đán  g á về các biện pháp khai thác và sử dụng tài nguyên;  

- Tư vấn  á  quy định liên quan và hỗ trợ các ngành nhằm hiện thực hóa 

tiềm năng k n  tế của tài nguyên. 

Loại nghiệp vụ thuộc Nhóm nghiệp vụ về Tài nguyên bao gồm: 

BRM  2          Tà  nguy n đất đ   

BRM  2       2  Tà  nguy n năng lượng 

BRM  2       3  Tà  nguy n địa chất và khoáng s n 

BRM  2       4  Tà  nguy n nước 

BRM002.011.005. Tài nguyên biển và h   đ o 

BRM002.011.006. Tài nguyên sinh vật 

BRM002.010.007. Tài nguyên trên không gian mạng 

1.4.12. Quan hệ quốc tế 

Nhóm nghiệp vụ về Quan hệ quốc tế bao gồm các Loại nghiệp vụ để:  

- Xây dựng và duy trì quan hệ với các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế; 
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- B o vệ và t ú  đẩy lợi ích quố  g  ; đóng góp   o  n n n  quốc tế, phát 

triển kinh tế, môi trường, các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền thông qua các 

  ương tr n  v ện trợ   á  đ ều ước và hoạt động ngoại giao. 

Nhóm nghiệp vụ về Quan hệ quốc tế bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

 BRM002.012.001. Nghiệp vụ lãnh sự 

BRM002.012.002. Quan hệ quốc phòng 

BRM002.012.003. Quan hệ đối ngoại 

BRM002.012.004. Các vấn đề quốc tế 

BRM  2   2   5  Cá  đ ều ước, thỏa thuận quốc tế 

BRM002.012.006. Vốn v y ưu đã   v ện trợ phi chính phủ nước ngoài 

BRM003.012.007. Ngoại giao kinh tế 

BRM  2   2   8  T  ng t n đối ngoại 

1.5. BRM003. Lĩn  vực quốc phòng, an ninh 

Nhóm nghiệp vụ về Quốc phòng, an ninh bao gồm các Loại nghiệp vụ để 

đ m b o đất nướ  là nơ   n toàn để sinh sống và chủ quyền của quố  g   được b o 

vệ. 
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BRM003 Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

BRM003.003

Tư p áp

BRM003.003.001 Xây 

dựng và t eo dõ  t    àn  

p áp luật về tư p áp

BRM003.003.002. Trợ 

giúp pháp lý 

BRM003.003.003. Bổ trợ 

tư p áp 

BRM003.003.004. G    

quyết k  ếu nạ , tố  áo

BRM003.001

Quố  p òng 

BRM003.001.001. Lự  lượng 

quố  p òng

BRM003.001.002. Ứng p ó 

vớ  t n  trạng k ẩn  ấp 

BRM003.002.001. An n n  trật 

tự và  n toàn xã  ộ 

BRM003.001.003.  ỗ trợ   o 

vệ n ân đạo

BRM003.001.004.  ỗ trợ g n 

g ữ  ò    n 

BRM003.002.003. Đ ều tr  

p òng   ống tộ  p ạm

BRM003.002.004. Phòng cháy 

  ữ    áy và  ứu nạn,  ứu  ộ

BRM003.002.005. An ninh 

k n  tế

BRM003.002.007. An toàn, an 

ninh thông tin 

BRM003.002.006.  ỗ trợ     

tạo

BRM003.002.002. Trật tự, an 

toàn giao thông

BRM003.002

An n n  và  n toàn xã  ộ 

BRM003.002.008. T ự  t   

p áp luật 

 

  n  5. Các Nhóm nghiệp vụ, Loại nghiệp vụ thuộc Lĩn  vực Quốc phòng, an ninh 

1.5.1. BRM003.001. Quốc phòng 

Nhóm nghiệp vụ Quốc phòng bao gồm các Loại nghiệp vụ để: 

- Hỗ trợ phòng vệ và b o vệ quốc gia, khu vực; 

- Đ m b o an toàn cho quá trình xây dựng, duy trì và triển khai các nguồn 

lực quân sự. 

- Hỗ trợ b o vệ bằng nhân viên quốc phòng tại các sự kiện dân sự lớn, các 

chiến dịch khẩn cấp, chiến dị   n ân đạo và các nỗ lực gìn giữ hòa bình. 

Nhóm nghiệp vụ về quốc phòng bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM003.001.001. Lự  lượng quốc phòng 

BRM003.001.002. Huấn luyện quân sự 
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BRM003.001.003. Tiềm lực quốc phòng 

BRM003.001.004. Ứng phó với tình trạng khẩn cấp 

BRM003.001.005. Hỗ trợ b o vệ n ân đạo 

BRM003.001.006. Hỗ trợ gìn giữ hòa bình  

1.5.2. BRM003.002 An ninh và an toàn xã hội 

BRM003.002.001. An ninh trật tự và an toàn xã hội 

BRM003.002.002. Trật tự, an toàn giao thông 

BRM  3   2   3  Đ ều tra phòng chống tội phạm 

BRM003.002.004 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

BRM003.002.005. An ninh kinh tế 

BRM003.002.006. Hỗ trợ c i tạo 

BRM003.002.007. An toàn, an ninh thông tin 

BRM003.002.008. Thực thi pháp luật 

1.5.3. BRM003.003 Tư p áp 

Nhóm nghiệp vụ về Tư p áp bao gồm các Loại nghiệp vụ để: 

- Cung cấp, gi i thích và áp dụng pháp luật   á  quy định hoặc theo luật; 

- Tư vấn về  á  quy địn  l  n qu n đến hành vi của cá nhân, doanh nghiệp 

và chính phủ để tuân thủ các quy tắc và nguyên tắ  đã t ống nhất; 

- Hỗ trợ hoạt động của hệ thống tư p áp  

  Nhóm nghiệp vụ về Tư p áp bao gồm các loại nghiệp vụ: 

 BRM003.003.001. Xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật về tư p áp 

BRM003.003.002. Trợ giúp pháp lý 

BRM003.003.003. Bổ trợ tư p áp 

BRM003.003.004. Gi i quyết khiếu nại, tố cáo 

1.6. BRM004. Lĩn  vực hỗ trợ hoạt động của Chính phủ 

Lĩn  vực hỗ trợ chính phủ cung cấp chính sách, pháp lý và nền t ng qu n lý 

để hỗ trợ các hoạt động của  á   ơ qu n n à nước trong việc cung cấp nghiệp vụ 

cho các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác. 

Cấu trúc của Lĩn  vực hỗ trợ hoạt động của Chính phủ bao gồm các nhóm , 

loại nghiệp vụ dướ  đây 
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BRM004 Lĩnh vực hỗ trợ hoạt động của 
Chính phủ

BRM004.003

Qu n trị

BRM004.003.001 Tổ 

  ứ  sự k ện dân sự

BRM004.003.002. Khen 

t ưởng, vinh danh, công 

n ận 

BRM004.006

Thu ngân sách

BRM004.006.001. Thanh 

lý tà  s n n à nướ 

BRM004.004.003. C   

t ến ng  ệp vụ

BRM004.004.001. Phân 

 ổ ngân sá  

BRM004.004

Lập kế  oạ   và ngân sá  

BRM004.006.002. Thu 

 ồ  nợ   ín  p ủ

BRM004.003.003. Quan 

 ệ quố  tế 

BRM004.003.004. Dự 

t  o văn   n 

BRM004.006.003. Bán 

tà  s n C ín  p ủ

BRM004.004.002. Xây 

dựng ngân sá  

BRM004.005.001. Dị   

vụ   ng dân

BRM004.005

Qu n  ệ   ng   úng

BRM004.003.008. Tôn 

giáo

BRM004.001

Tr o đổ  t  ng t n, tr  t ứ  

BRM004.001.001 Tr o đổ  

thông tin, tr  t ứ 

BRM004.001.002. Phân 

tích và báo cáo 

BRM004.002.001. Đ ều tr  

t ống k  

BRM004.001.003. D ễn 

đàn và t  o luận

BRM004.001.004. P ổ 

  ến  ướng dẫn

BRM004.002.003. P ương 

p áp và T  u   uẩn t ống k 

BRM004.002.004 P ố   ợp 

t ống k 

BRM004.002.005 P ổ   ến 

t ống k 

BRM004.002.002. Tổng  ợp 

và p ân tí   t ống k 

BRM004.002

T ống k 

BRM004.001.005. P ổ 

  ến t  ng t n, tr  t ứ 

BRM004.001.006. Trình 

 ày k ến t ứ 

BRM004.001.007. Nghiên 

 ứu và p át tr ển

BRM004.001.008. Thông 

t n từ ngườ  dân

BRM004.003.005. 

P òng   ống t  m 

n ũng 

BRM004.003.006. Xây 

dựng quy địn , nộ  quy 

BRM004.003.007. Đị  

g ớ  và p ân loạ   àn  

chính 

BRM004.004.004. K ến 

trú  tổng t ể

BRM004.004.005. Tư vấn 

pháp lý

BRM004.004.006. Kết 

qu  và   ệu qu 

BRM004.004.007. Lập kế 

 oạ   mu  sắm

BRM004.004.008. Lập kế 

 oạ      ến lượ 

BRM004.004.009. Lập kế 

 oạ   nguồn lự  l o động

BRM004.005.002. 

Truyền t  ng  ủ  C ín  

p ủ

BRM004.005.003. 

T  m vấn  ộng đồng

BRM004.005.004. Quan 

 ệ   ng   úng

BRM004.006.004. Bán 

 àng  ó  và dị   vụ

BRM004.006.005. Thu 

t uế

BRM004.006.006. Thu 

p í và lệ p í

BRM004.003.009. Công 

tác thanh niên

BRM004.007

K o   ọ  và C ng ng ệ

BRM004.007.001. Phát 

tr ển độ  ngũ k o   ọ 

BRM004.007.002.  ỗ 

trợ ng   n  ứu đổ  mớ  

sáng tạo

BRM004.007.003. Phát 

tr ển t ềm lự  K &CN

BRM004.007.004.  oạt 

động ng   n  ứu k o  

 ọ , p át tr ển   ng 

ng ệ, đổ  mớ  sáng tạo

BRM004.007.005. Sở 

 ữu trí tuệ

BRM004.007.006. Tiêu 

  uẩn đo lường và   ất 

lượng

BRM004.007.007. Năng 

lượng nguy n tử, an toàn 

 ứ  xạ  ạt n ân

 

  n  6. Các Nhóm nghiệp vụ, Loại nghiệp vụ thuộc Lĩn  vực hỗ trợ Chính phủ 
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1.6.1. BRM004.001 Trao đổi thông tin, tri thức 

Nhóm nghiệp vụ về Tr o đổi thông tin, tri thức bao gồm các Loại nghiệp vụ 

để hỗ trợ cách thức chính phủ tr o đổi thông tin và kiến thức với các cá nhân, 

doanh nghiệp, tổ chức trong cộng đồng. Hoạt động này bao gồm các nghiên cứu, 

phát triển, sáng tạo tri thức, tư vấn, báo cáo và phổ biến t  ng t n   ướng dẫn các 

quy định. 

Nhóm nghiệp vụ về Tr o đổi thông tin, tri thức bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM  4          Tr o đổi thông tin, tri thức 

BRM004.001.002. Phân tích và báo cáo 

BRM004.001.003. Diễn đàn và t  o luận 

BRM004.001.004. Phổ biến  ướng dẫn 

BRM004.001.005. Phổ biến thông tin, tri thức 

BRM004.001.006. Trình bày kiến thức 

BRM004.001.007. Nghiên cứu và phát triển 

BRM004.001.008. Thông tin từ người dân 

1.6.2. BRM004.002. Thống kê 

Nhóm nghiệp vụ về Thống kê bao gồm các Loại nghiệp vụ để hỗ trợ cung 

cấp nghiệp vụ thống kê mang tính khách quan, kịp thời và ph n hồ  t  ng t n để hỗ 

trợ và khuyến khích việc ra quyết định, nghiên cứu, th o luận trong chính phủ và 

cộng đồng. 

Nhóm nghiệp vụ về Thống kê bao gồm: 

BRM  4   2      Đ ều tra thống kê 

BRM004.002.002. Tổng hợp và phân tích thống kê 

BRM  4   2   3  P ương p áp và T  u   uẩn thống kê 

BRM004.002.004. Phối hợp thống kê 

BRM004.002.005. Công bố số liệu thống kê 

1.6.3. BRM004.003. Quản trị 

Nhóm nghiệp vụ về Qu n trị bao gồm các Loại nghiệp vụ để t ú  đẩy các 

hoạt động phục vụ cộng đồng, xã hội; xây dựng m   trường và nghiệp vụ văn  ó   

nâng cao chất lượng sống.    

Nhóm nghiệp vụ về Qu n trị bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM004.003.001. Tổ chức sự kiện dân sự 
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BRM  4   3   2  K en t ưởng, vinh danh, công nhận 

BRM004.003.003. Quan hệ liên Chính phủ 

BRM004.003.004. Dự th o văn   n pháp luật 

BRM004.003.005. Phòng chống t  m n ũng 

BRM004.003.006. Xây dựng quy định, nội quy 

BRM  4   3   7  Địa giới và phân loại hành chính 

BRM004.003.008. Tôn giáo 

BRM004.003.009. Công tác thanh niên 

1.6.4. BRM004.004 Lập kế hoạch và ngân sách 

Nhóm nghiệp vụ lập kế hoạch và ngân sách bao gồm các Loại nghiệp vụ 

được sử dụng để địn   ướng chiến lược; xá  định và thiết lập  á    ương tr n   

nghiệp vụ và quy trình và phân bổ nguồn lực trong số  á    ương tr n  và quy 

tr n  đó  

Nhóm nghiệp vụ về Lập kế hoạch và ngân sách được liệt kê trong b ng dưới 

đây: 

BRM004.004.001. Phân bổ ngân sách 

BRM004.004.002. Xây dựng ngân sách 

BRM004.004.003. C i tiến nghiệp vụ 

BRM004.004.004. Kiến trúc tổng thể 

BRM  4   4   5  Tư vấn pháp lý 

BRM004.004.006. Kết qu  và hiệu qu  

BRM004.004.007. Lập kế hoạch mua sắm 

BRM004.004.008. Lập kế hoạch chiến lược 

BRM004.004.009. Lập kế hoạch nguồn lự  l o động 

1.6.5. BRM004.005. Quan hệ công chúng 

Nhóm nghiệp vụ về Quan hệ công chúng bao gồm các Loại nghiệp vụ để: 

- Cung cấp kịp thờ  và đầy đủ t  ng t n l  n qu n đến người dân, những 

thông tin hoạt động của Chính phủ, thông tin về các nghiệp vụ của Chính phủ giúp 

  o người dân sử dụng các nghiệp vụ công nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi, và tiết 

kiệm;  
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- Công khai minh bạch thông tin, tạo đ ều kiện để công chúng tham gia 

hoạ   định Chính sách và quá trình ra quyết định của Chính phủ. 

Nhóm nghiệp vụ Quan hệ công chúng bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM004.005.001. Nghiệp vụ công dân 

BRM004.005.002. Truyền thông của Chính phủ 

BRM004.005.003. Tham vấn, tiếp nhận và xử lý ph n ánh, kiến nghị 

BRM004.005.004. Quan hệ công chúng 

1.6.6. BRM004.006. Thu ngân sách 

BRM004.006.001. Thanh lý tài s n công 

BRM004.006.002. Thu hồi nợ chính phủ 

BRM004.006.003. Thu từ việc bán tài s n công 

BRM004.006.004. Thuế 

BRM004.006.005. Phí và Lệ phí 

BRM004.006.006. Thu xử phạt vi phạm hành chính 

BRM004.006.007. Các kho n đóng góp  v ện trợ 

1.6.7. BRM004.007. Khoa học và công nghệ 

Nhóm nghiệp vụ về Khoa học và Công nghệ được liệt kê trong b ng dưới 

đây: 

BRM004.007.001. Phát triển độ  ngũ k o   ọc 

BRM004.007.002. Hỗ trợ nghiên cứu đổi mới sáng tạo 

BRM004.007.003. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ 

BRM004.007.004. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ 

BRM004.007.005. Sở hữu trí tuệ 

BRM004.007.006. Tiêu chuẩn  đo lường và chất lượng 

BRM  4   7   7  Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân. 

1.7. BRM005. Lĩn  vực Qu n lý nguồn lực  

Qu n lý nguồn lực bao gồm các công việc qu n lý  đ ều tiết nhằm sử dụng 

tố  ưu nguồn lực cốt lõi của quốc gia phục vụ phát triển đồng bộ, bền vững, lâu dài 

và hỗ trợ  á   ơ qu n n à nước hoạt động hiệu lực, hiệu qu . 
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BRM005 
Lĩnh vực quản lý nguồn lực

BRM005.003

Qu n lý nguồn n ân lự 

BRM005.003.001. 

Qu n lý và duy tr  p ú  

lợ 

BRM005.003.002. 

Qu n lý   ệu qu  l o 

động  ủ  ngườ  l o 

động 
BRM005.004.003.  ỗ trợ dị   

vụ CNTT

BRM005.004.001. Qu n lý  ơ 

sở  ạ tầng & vận  àn  CNTT

BRM005.004

Qu n lý CNTT

BRM005.003.003. 

Qu n lý vị trí v ệ  làm 

và tổ   ứ   ộ máy 

BRM005.003.004. 

Tuyển dụng 

BRM005.004.002. Qu n lý 

truy  ập tà  nguy n CNTT

BRM005.005.001. Qu n 

lý tà  l ệu,  ồ sơ

BRM005.005

Qu n lý t  ng t n và tr  t ứ 

BRM005.001

Qu n lý  àn    ín  

BRM005.001.001.Trụ 

sở làm v ệ 

BRM005.001.002. Cơ 

sở vật   ất, t  ết  ị 

BRM005.002.001. Kế 

toán

BRM005.001.003. Dị   

vụ  ỗ trợ

BRM005.001.004. Đ m 

  o  n n n ,  n toàn về 

mặt vật lý

BRM005.002.003. Thu 

và k o n p    t u

BRM005.002.004 Đo 

lường   ệu qu 

BRM005.002.005 Báo 

cáo tài chính

BRM005.002.007. 

Thanh toán 

BRM005.002.006. 

Qu n lý t ền   ng

BRM005.002.002. 

Qu n lý nợ và tà  s n

BRM005.002

Qu n lý tà    ín 

BRM005.001.005. Công 

tác

BRM04.002.008. Mua 

sắm   ng

BRM005.003.005. T ền 

lương và p ụ  ấp 

BRM005.003.006. Phân 

loạ  và đán  g á  án  ộ 

BRM005.003.007. Đào 

tạo và p át tr ển 

BRM005.004.004. Qu n lý 

dị   vụ CNTT

BRM005.004.005. B o tr  và 

 ung  ấp g    p áp CMTT

BRM005.004.006. Qu n lý n à 

 ung ứng CNTT

BRM005.005.002. Tiêu 

  uẩn tr o đổ  t  ng t n

BRM005.005.003. Tiêu 

  uẩn qu n lý t  ng t n

BRM005.005.004. Qu n 

lý quyền t  ng t n

BRM005.005.005. Qu n 

lý   o mật t  ng t n

BRM005.005.006. Qu n 

lý tr  t ứ 

BRM005.005.007. Qu n 

lý t ư v ện

BRM005.001.006. Xây 

dựng và qu n lý   ín  

sá   và nộ  quy  ơ qu n

BRM005.003.008. Văn 

 ó    ng sở 

 

     7. Các Nhóm nghiệp vụ, Loại nghiệp vụ thuộc Lĩ   vực nguồn lực  
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1.7.1. BRM005.001. Quản lý hành chính 

Nhóm nghiệp vụ về Qu n lý hành chính bao gồm các Loại nghiệp vụ để 

qu n lý và duy tr   ơ sở hạ tầng nội bộ các cơ qu n n à nước.  

Nhóm Qu n lý hành chính bao gồm các nghiệp vụ l  n qu n được phân loại 

n ư sau:  

BRM005.001.001. Trụ sở làm việc 

BRM  5       2  Cơ sở vật chất, thiết bị, tài s n 

BRM005.001.003. Nghiệp vụ hỗ trợ 

BRM  5       4  Đ m b o an ninh, an toàn về mặt vật lý 

BRM005.001.005. Công tác 

BRM005.001.006. Xây dựng và qu n lý chính sách và nộ  quy  ơ qu n 

1.7.2. BRM005.002. Quản lý tài chính 

Nhóm nghiệp vụ Qu n lý tài chính bao gồm các Loại nghiệp vụ được sử 

dụng để đo lường, vận hành và dự báo hiệu lực, hiệu qu  các hoạt động nhằm đ m 

b o hiện thực hóa mục tiêu của  ơ qu n n à nước.  

Nhóm Qu n lý tài chính bao gồm các nghiệp vụ được phân loại thành các 

Loại nghiệp vụ sau: 

BRM005.002.001. Kế toán 

BRM005.002.002. Qu n lý nợ và tài s n 

BRM005.002.003. Thu và kho n ph i thu 

BRM005.002.004. Qu n lý  đo lường hiệu qu  chi tiêu ngân sách 

BRM005.002.005. Báo cáo tài chính 

BRM005.002.006. Qu n lý nguồn lực tài chính 

BRM005.002.007. Qu n lý chi tiêu ngân sách 

BRM005.002.008. Thanh toán 

BRM004.002.009. Mua sắm công 

1.7.3. BRM005.003. Quản lý nguồn nhân lực 

Nhóm nghiệp vụ về Qu n lý nguồn nhân lực gồm các Loại nghiệp vụ trong 

các hoạt động liên quan tới tuyển dụng và qu n lý nhân sự.  

Nhóm Qu n lý nguồn lực bao gồm các nghiệp vụ được phân loại thành các 

loại nghiệp sau: 
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BRM005.003.001. Qu n lý và duy trì phúc lợi 

BRM005.003.002. Qu n lý hiệu qu  l o động  

BRM005.003.003. Qu n lý vị trí việc làm và tổ chức bộ máy 

BRM005.003.004. Tuyển dụng 

BRM005.003.005. Qu n lý tiền lương 

BRM  5   3   6  Đán  g á  p ân loại cán bộ, công chức, viên chức 

BRM  5   3   7  Đào tạo và phát triển 

BRM  5   3   8  Văn  ó    ng sở 

1.7.4. BRM005.004. Quản lý CNTT 

Nhóm nghiệp vụ Qu n lý công nghệ thông tin bao gồm các Loại nghiệp vụ 

để sử dụng trong hoạt động đ ều phối nguồn lực và các gi i pháp CNTT mà Chính 

phủ yêu cầu để hỗ trợ hoặc cung cấp nghiệp vụ.  

Nhóm nghiệp vụ Qu n lý CNTT bao gồm các Loại nghiệp vụ sau: 

BRM005.004.001. Qu n lý  ơ sở hạ tầng & vận hành CNTT 

BRM005.004.002. Qu n lý truy cập tài nguyên CNTT 

BRM005.004.003. Hỗ trợ nghiệp vụ CNTT 

BRM005.004.004. Qu n lý nghiệp vụ CNTT 

BRM005.004.005. B o trì và cung cấp gi i pháp CNTT 

BRM005.004.006. Qu n lý nhà cung ứng CNTT 

1.7.5. BRM005.005. Quản lý thông tin và tri thức 

Nhóm nghiệp vụ về Qu n lý thông tin và tri thức bao gồm các Loại nghiệp 

vụ liên quan tới hoạt động qu n lý hoặ  lưu g ữ thông tin và tài s n trí tuệ thuộc 

quyền sở hữu củ  n à nước với các hoạt động n ư qu n trị thu thập, sắp xếp  lưu 

trữ, b o trì, thu hồi, phổ biến và hủy thông tin. 

Nhóm Qu n lý thông tin và tri thức bao gồm các Loại nghiệp vụ: 

BRM005.005.001. Qu n lý tài liệu, hồ sơ 

BRM005.005.002. Tiêu chuẩn tr o đổi thông tin 

BRM005.005.003. Tiêu chuẩn qu n lý thông tin 

BRM005.005.004. Qu n lý quyền thông tin 

BRM005.005.005. Qu n lý b o mật thông tin 
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BRM005.005.006. Qu n lý tri thức 

BRM005.005.007. Qu n lý t ư v ện 
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